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CÁCTHÔNGTINKHÁC: Xinđọc tờ hướngdẫn sửdụngbêntrong. — TIÊU CHUẨN:TCCS
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§6 Phânphốibởi: CÔNGTYCOPHAN MEOTIS VIET NAM
Địachỉ:Sốnhà203, Tỏ 7, phố YênDuyên,P. YênSở, Q.HoàngMai,TP.HàNội
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KHANG VI
Viên nang cứng

   

Thànhphần:Mỗiviênnangcứngchứa:
(Caođặchỗnhợp:206mg(tươngđươngvới 1,55 gdượcliệubaogồm):
Nhânsâm (RadixGinseng) 200mg
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Địachỉ: Số 102phố ChỉLăng,P. NguyễnTrãi, TPHảiDương,tỉnh HảiDương
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Hộp 3vỉ x 10viên
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Tácdụng:Ích khí kiệntỳ,thẩmthấpchỉtả

- Dùngkhitỳvị hư nhược,biếngăn,tiêuchảy, mệtmỏi,suy
(Phụcinhgo 200mg ¬nhượccothể.Điểutịchúngho,khóthổ
Bachtruat (RhizomaAtractylodis macrocephalae) 200mg Chối chỉđịnh:
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Liênnhục (SemenNelumbinisnuciferae) 100mg Nguoi
-Phụnữcóthai, ngườitănghuyếtáp
Liềudùng -Cáchdùng:
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Thànhphần:Mỗiviênnangcứngchứa:
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(tươngđươngvới1,55 gdượcliệubaogồm):

|Nansim RadixGinseng) | 200me
Phucfinh(Poria) 200mg

Bachtruat (RhizomaAtractyiodismacrocephaiae)| 200mg

Hoaison(TuberDioscoreapersimitis) 200mg

Bachbiéndau (SemenLabtab) 150mg

Liênnhục (SemenNelumbinisnuciterae) 100mg
Ydi(SemenCoicis} 100mg
Sanhan (FructusAmomi) 100mg

 

  

Sảnxuấttại:CÔNGTYCỔPHẦNDƯỢCVTYTHẢIDƯƠNG
Địachỉ:Số 102phóChỉLăng,P. NguyễnTrãi,TPHảiDương,tỉnhHảiDương

KHANG VI

 

Viên nang cứng

Hộp 6vỉ x10viên
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Tacdung:
Íchkhíkiệntỳ,thẩmthấpchỉtả

Chỉđịnh:

- Dùngkhitỳvị hưnhược,biếngăn,tiêuchảy,
mệtmỏi,suynhượccơthể.
~Điềutrịchứngho,khóthở

Chốngchỉđịnh:
- Mẫncảmvớibấtcứthànhphầnnàocủathuốc.
~Ngườiâmhưnộinhiệt.
~Phụnữcóthai,ngườităng huyếtáp

Liềudùng -Cáchdùng:
~Ngườilớn:uống 4viên/lân,ngày2-3lần.

- Trẻem: uống 2viên/lần,ngày2-3lần..
 N Khônguốngtrướckhiđi ngủ.
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HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO CAN BO Y TE

1. Tên thuốc: KHANG VỊ

2. Thành phần, hàm lượng: Mỗi viên nang cứng chứa:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cao đặc hỗn hợp 206 mg

tương đương với 1,55 g dược liệu bao gôm:

Nhan sam (Radix Ginseng) 200 mg

Phuc linh (Poria) 200 mg

Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 200 mg

Hoai son (Tuber Dioscorea persimilis) 200 mg

Bach bién dau (Semen Lablab) 150 mg

Liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae) 100 mg

Y di (Semen Coicis) 100 mg

Sa nhan (Fructus Amomi) 100 mg

Cat canh (Radix Platycodi grandiflori) 100 mg

Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 200 mg

Tá dược: Calci carbonat, avicel PH101, magnesi vừa đủ

stearat, talc, ethanol 96%, acid benzoic, nước tỉnh khiết 1 viên   
3. Dạng bào chế: Viên nang cứng.

4. Quy cách đóng gói: Vi 10 viên. Hộp3 vi, 6 vỉ. Kèm hướng dẫn sử dụng.

5. Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định.

Tác dụng: Ích khí kiện tỳ, thâm thấp chỉ tả

Chỉ định:

Dùng khi tỳ vị hư nhược, biếng ăn, tiêu chảy, mệt mỏi, suy nhược cơ thê.

Điều trị chứng ho, khó thở.

Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống 4 viên/lần x 2-3 lần/ngày

Trẻ em: Uống 2 viên/lần x 2-3 lần/ngày

Không uống trước khi đi ngủ

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc

- Người âm hư nội nhiệt

- Phụ nữ có thai, người tăng huyết áp
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6. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú:

- Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc hay lái tàu xe.

7. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Thuốc có chứa nhân sâm, cam thảo nên không dùng chung với các vị thuốc lê lô, ngù linh chi,

nguyén hoa, hai tao, cam toai.

8. Tac dung không mong muốn:

Trong một số trường hợp có thé gây đầy bụng nhưng tất ít gặp.

9, Quá liêu và cách xử trí:

Chưa có thông tin LỚN
Len

10. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo ¡7y NZÀ
IlẤN \ON

11. Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc: “AT Tu ef

Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng trực tiếp. ine Jeo
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12. Tên, địa chỉ của cơ sở nxua : \
F 2 : a CONG Yi

CONG TY CO PHANidanTƯXTE HAI DUONG
* CG VMẠT `TU lal

102 Chi Lang-Phuong Nguyén Frai=TP Hải/Dương-Tĩinh Hai Duong
SAHA DƯƠNn ⁄S/Ờ

DT/Fax: 0320.3853848 mA
13.Ngay xem xét stra déi, cAp nộ t b thôi dung hướng dẫn sử dụng thuốc:Là ngày được các

đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế phê duyệt khi cấp số đăng ký lưu hành thuốc hoặc ngày phê

duyệt các nội dung thay đổi, cập nhật tờ hướng dẫn sử dụng gần nhát.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN

1. Tên thuốc: KHANG VỊ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay tré em.

Báo ngay cho bác sỹ hoặc được sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc.

2. Thành phần, hàm lượng: Mỗi viên nang cứng chứa:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đặc hỗn hợp 206 mg
tương đương với 1,55 g dược liệu bao gồm:

Nhân sâm (Radix Ginseng) 200 mg

Phục linh (Poria) 200 mg

Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 200 mg

Hoai son (Tuber Dioscorea persimilis) 200 mg

Bach bién dau (Semen Lablab) 150 mg

Lién nhuc (Semen Nelumbinis nuciferae) 100 mg

Y di (SemenCoicis) 100 mg

Sa nhân (Fructus Amomi) 100 mg

Cat canh (Radix Platycodi grandiflori) 100 mg

Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 200 mg

Tá dược: Calci carbonat, avicel PH101, magnesi vua du

stearat, talc, ethanol 96%, acid benzoic, nuéc tinh khiét 1 vién     3. Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, màu xanh, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, mùi thơm

dược liệu, vị hơi đắng.

4. Quy cách đóng gói: Vỉ 10 viên, Hộp3 vi, 6 vỉ. Kèm hướng dẫn sử dụng.

Š. Thuốc dùng cho bệnh gì?

Dùng khi tỳ vị hư nhược, biếng ăn, tiêu chảy, mệt mỏi, suy nhược cơ thẻ.

Điều trị chứng ho, khó thở.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Người lớn: Uống 4 viên/lần x 2-3 lần/ngày.

Trẻ em:Uống 2 viên/lần x 2-3 lần/ngày.

Không uống trước khi đi ngủ

7, Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc   
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- Người âm hư nội nhiệt

- Phụ nữ có thai, người tăng huyết áp

8. Tác dụng không mong muốn

Trong một số trường hợp có thể gây đầy bụng nhưng rất ít gặp.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Thuôc có chứa nhân sâm, cam thảo nên không dùng chung với các vị thuốc lê lô, ngù linh chi,

nguyên hoa, hải tảo, cam toại.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

Nếu một lần quên không dùng thuốc, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn.

Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên dùng thuốc.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào:

Dé nơi khô ráo, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có thông tin.

13. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo:

Tham vần nhân viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú:

- Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc hay lái tàu xe.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:

Cần tham vấn bác sỹ khi đang dùng thuốc khác, hoặc khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc được sĩ

16. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.

17. Tên, địaa chƒcĐiêu Tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất:
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102 Chỉ Lăng-Phường Nguyễn Trãi- TP Hải Duong-Tinh Hai Duong

DT/Fax : 0320.3853848
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18. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:Là ngày được các

đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế phê duyệt khi cấp số đăng ký lưu hành thuốc hoặc ngày phê

duyệt các nội dung thay đổi, cập nhật tờ hướng dẫn sử dụng gần nhất.
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